
STT Khoa Tên Đầy Đủ Giới tính Loại HB Tên Trường THPT

1 IE Võ Thị Thúy Duyên Nữ Toàn Phần THCS-THPT Nguyễn Khuyến

2 BA Huỳnh Thị Mỹ Anh Nữ Toàn Phần THPT Chuyên Lương Thế Vinh

3 IE Dương Gia Khang Nam Bán Phần THPT Tân Bình

4 BA Nguyễn Lưu Quang Chánh Nam Toàn Phần THCS-THPT Nguyễn Khuyến

5 BA Lê Trần Ngọc Diệp Nữ Toàn Phần Trường THPT Gia Định

6 BA Lâm Thiên Độ Nam Toàn Phần THPT Quang Trung

7 BA Ngô Lê Xuân Dương Nam Toàn Phần THPT Nguyễn Công Trứ

8 BA Đinh Thị Minh Hằng Nữ Toàn Phần THPT Anh Sơn 1

9
BA Điều Trọng Khang Nam Toàn Phần

Trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

10 BA Trần Ánh Linh Nữ Toàn Phần THPT Chuyên Lê Quý Đôn

11 BA Dương Phan Hiệp My Nữ Toàn Phần Trường THPT chuyên Lê Khiết

12 BA Chu Hoài Ngọc Ngân Nữ Toàn Phần THPT Châu Thành

13 BA Phan Hữu Nghĩa Nam Toàn Phần TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

14 BA Nguyễn Lê Phương Nhi Nữ Toàn Phần THPT Ngô Quyền

15 BA Nguyễn Ngọc Hồng Nhi Nữ Toàn Phần THPT Võ Minh Đức

16 BA Trịnh Tấn Phúc Nam Toàn Phần THPT Long Thành

17 BA Lê Bảo Phúc Nam Toàn Phần THPT Nguyễn Chí Thanh

18 BA Lê Minh Quân Nam Toàn Phần THPT Lý Tự Trọng

19 BA Trần Nguyễn Xuân Quyên Nữ Toàn Phần THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

20 BA Đỗ Thị Minh Thanh Nữ Toàn Phần THPT Nguyễn Hữu Huân

21 BA Nguyễn Thanh Tuấn Nam Toàn Phần Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

22 BA Hồ Quốc Vinh Nam Toàn Phần THPT Mạc Đĩnh Chi

23 BE Phạm Hoài Bảo Nam Toàn Phần Phổ thông Năng khiếu

24 BE Nguyễn Trần Hải Đăng Nam Toàn Phần THPT Nguyễn Thượng Hiền

25 BE Vũ Thụy Quỳnh Giao Nữ Toàn Phần THPT chuyên Lê Hồng Phong

26
BE Vĩnh Bảo Phúc Hưng Nam Toàn Phần

Phổ Thông Năng Khiếu 

ĐHQG TP. HCM

27 BE Phạm Hồng Phúc Nữ Toàn Phần THPT Bùi Thị Xuân

28 BT Nguyễn Hoàng Hồng Ân Nữ Toàn Phần THPT chuyên Lê Hồng Phong

29 BT Dương Bội Bội Nữ Toàn Phần TiH THCS và THPT Quốc tế á Châu

30 BT Trần Phước Minh Chiến Nam Toàn Phần THPT Chuyên Lê Quý Đôn

31 BT Nguyễn Tam Hổ Nam Toàn Phần THPT Chuyên Hùng Vương

32 BT Lê Phú Quang Huy Nam Toàn Phần THPT Chuyên Quốc Học-Huế

33 BT Nguyễn Uyên Minh Nữ Toàn Phần THPT Lương Thế Vinh

34 BT Trương Huỳnh Hoàng My Nữ Toàn Phần THPT Chuyên TG

35 BT Nguyễn Như Ngọc Nữ Toàn Phần THPT Phú Nhuận

36 BT Lâm Quang Thiện Nam Toàn Phần THPT Nguyễn Hữu Huân

37 BT Nguyễn Ngọc Diễm Thúy Nữ Toàn Phần THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

38 BT Phan Minh Triết Nam Toàn Phần Phổ thông Năng khiếu

39 BT Bùi Minh Trúc Nữ Toàn Phần THPT chuyên Hùng Vương

40 BT Bùi Mai Thanh Vân Nữ Toàn Phần THPT chuyên Lê Hồng Phong

41
BT Trần Minh Ý Nữ Toàn Phần

Phổ Thông Năng Khiếu 

ĐHQG TP. HCM

42 CE Lê Xuân Trường Thịnh Nam Toàn Phần THPT Hùng Vương

43 EE Âu Lý Phúc Điền Nam Toàn Phần THPT Nguyễn Thượng Hiền

44 EE Phạm Thị Bích Liễu Nữ Toàn Phần THPT Chuyên Lương Thế Vinh

45 EE Lê Bá Nhật Quang Nam Toàn Phần THPT Hai Bà Trưng



46 EN Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh Nữ Toàn Phần TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

47 EN Trần Thị Lan Hương Nữ Toàn Phần THPT Dĩ An (Từ 01/02/2020)

48 IE Nguyễn Hà An Nữ Toàn Phần Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

49 IE Đinh Ngọc Vĩnh Giang Nam Toàn Phần THPT Bùi Thị Xuân

50 IE Nguyễn Tuấn Tài Nam Toàn Phần THPT Bùi Thị Xuân

51 IE Lê Tiến Thuận Nam Toàn Phần THPT Gia Định

52 IE Đinh Nhật Bảo Trân Nữ Toàn Phần THPT Chuyên Lương Văn Chánh

53 IE Trần Nguyễn Thiên Trang Nữ Toàn Phần THPT Thủ Đức

54 IE Châu Tường Vy Nữ Toàn Phần THPT Chuyên Bến Tre

55 IT Dương Khánh Duy Nam Toàn Phần THPT Phú Nhuận

56 IT Trần Bảo Duy Nam Toàn Phần THPT Nguyễn Khuyến

57 IT Lê Đình Anh Huy Nam Toàn Phần THPT Gia Định

58 IT Đàng Thành Mai Thi Nữ Toàn Phần THCS và THPT Nguyễn Khuyến

59 IT Hàng Huỳnh Công Thuận Nam Toàn Phần Phổ thông Năng khiếu

60
IT Lương Trí Vỹ Nam Toàn Phần

Phổ Thông Năng Khiếu 

ĐHQG TP. HCM

61
MA Nguyễn Võ Minh Anh Nữ Toàn Phần

Phổ Thông Năng Khiếu 

ĐHQG TP. HCM

62 MA Tôn Nữ Triệu Mẫn Nữ Toàn Phần THPT Chuyên Quốc Học-Huế

63 MA Ngô Thiện Mỹ Nữ Toàn Phần THCS và THPT Nguyễn Khuyến


